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Họ, tên thí sinh:………………………… Số báo danh........................

Thí sinh không được sử dụng tài liệu;
Giáo viên không giải thích gì thêm.

I. TRẮC NGHIỆM (7,0đ): 
Chọn phương án trả lời đúng cho các câu sau:
[bookmark: _Hlk165581205]Câu 1: Hệ thống trường đào tạo nghề ở nước ta được hình thành nhằm đáp ứng nhu cầu gì?
A. Đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh sau khi tốt nghiệp THPT
B. Đào tạo nguồn nhân lực cho các ngành nghề với nhiều trình độ đào tạo khác nhau
C. Đáp ứng nguồn công nhân cho các khu công nghiệp
D. Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
Câu 2: Hành vi, việc làm nào sau đây chưa phù hợp để bảo tồn cảnh quan thiên nhiên
A. Chặt cây, phá rừng
B. Sử dụng hợp lí các tài nguyên thiên nhiên như: đất, nước, động vật, thực vật…
C. Phân loại rác thải và xử lí chất thải trước khi đưa ra môi trường
D. Quản lí việc xây dựng trong khu cảnh quan thiên nhiên.
Câu 3: Điều nào sau đây không phải là mục tiêu của việc tuyên truyền bảo vệ cảnh quan thiên nhiên?
A. Giúp mọi người nhận được tầm quan trọng của việc bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.
B. Nâng cao ý thức về việc cần chung tay bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.
C. Đạt được các phần thưởng có giá trị
D. Kêu gọi, thuyết phục mọi người cùng hưởng ứng công cuộc bảo vệ cảnh quan thiên nhiên ở địa phương.
Câu 4: Cách nào sau đây đơn giản nhất có thể giúp em tìm hiểu thông tin cơ bản về hệ thống trường đào tạo nghề liên quan đến nghề em định lựa chọn?
A. Tìm hiểu qua các anh chị đã học ở đó
B. Đọc thông tin tuyển sinh của các trường đó trên cẩm nang tuyển sinh và trên các trang thông tin truyền thông
C. Gọi điện thoại đến trường đó để hỏi
D. Đến tận trường để tìm hiểu
Câu 5: Yếu tố nào sau đây không thuộc môi trường tự nhiên?
	A. Hồ thuỷ điện
	B. Rừng nguyên sinh
	C. Dầu khí
	D. Động vật hoang dã


Câu 6: Nguyên nhân nào gây ô nhiễm môi trường do tác động của con người?
A. Nước thải chưa qua xử lí của các nhà máy, xí nghiệp, các trại chăn nuôi gia súc
B. Núi lửa phun trào
C. Mưa a xít
D. Sự bào mòn hay sự sụt lở núi đồi, đất ven bờ sông
Câu 7: Nguyên nhân nào gây ô nhiễm môi trường không phải do tác động của con người?
A. Khí thải của các phương tiện tham gia giao thông, đặc biệt là những phương tiện đã quá hạn sử dụng.			B. Cháy rừng do hạn hán, nhiệt độ tăng cao
C. Chặt phá rừng		
D. Rác thải không được phân loại và xử lí theo quy định
Câu 8: Tham vấn chọn nghề và định hướng học tập là gì?
A. Là hệ thống các biện pháp tâm lí, giáo dục và một số biện pháp khác được những người tham vấn sử dụng nhằm giúp những người đang gặp khó khăn trong việc định hướng học tập, nghề nghiệp…của bản thân.
B. Là bộ các câu hỏi trắc nghiệm để HS dựa vào kết quả lựa chọn nghề nghiệp
C. Là sự tư vấn cho mọi người để lựa chọn nghề nghiệp
D. Là cẩm nang tư vấn tuyển sinh của các trường đại học gửi cho HS THPT.
Câu 9: Hoạt động sản xuất bao gồm các hoạt động làm ra…….
A. sản phẩm vật chất nhằm thỏa mãn các nhu cầu khác nhau của con người
B. các sản phẩm lương thực			C. các loại máy móc
D. các loại phương tiện đi lại
Câu 10: Một đại lí hàng hóa là hoạt động thuộc lĩnh vực gì?
	A. Sản xuất
	B. Kinh doanh
	C. Dịch vụ
	D. Giáo dục


Câu 11: Đối với nhóm nghề thuộc hoạt động kinh doanh, mục đích lao động là gì?
A. Làm ra các sản phẩm phục vụ đời sống con người
B. Thu mua, phân phối hàng hóa đến người tiêu dùng và thu lợi nhuận
C. Phục vụ nhu cầu sinh hoạt, tiêu dùng của tổ chức, cá nhân để thu tiền công
D. Tạo ra giá trị tinh thần cho mọi người
Câu 12: Việc tham vấn chọn nghề và định hướng học tập sẽ giúp ích gì cho em?
A. Không giúp ích gì cho học sinh trong việc chọn nghề
B. Giúp học sinh học giỏi hơn
C. Giúp học sinh nhận thức rõ hơn về sở thích, khả năng của bản thân, về nghề nghiệp, nhất là những nghề em yêu thích và muốn lựa chọn.
D. Giúp học sinh có một tương lai tốt đẹp.
Câu 13: Phát biểu nào sau đây sai?
A. Lập kế hoạch học tập, rèn luyện theo nghề hoặc nhóm nghề định chọn làm cho HS mất đi khả năng sáng tạo
B. Lập kế hoạch học tập, rèn luyện theo nghề hoặc nhóm nghề định chọn giúp học sinh chủ động thực hiện những việc cần làm, từ đó nâng cao được kết quả học tập và rèn luyện được những phẩm chất, năng lực cần thiết cho hoạt động nghề nghiệp của bản thân sa này.
C. Kế hoạch học tập, rèn luyện cần thể hiện được yêu cầu về phẩm chất, năng lực của nghề em định chọn.
D. Kế hoạch học tập, rèn luyện cần thể hiện được những nhiệm vụ và biện pháp rèn luyện cụ thể.
Câu 14: Khi nghe đến tên trường “Đại học Y Hà Nội”, em nghĩ trường sẽ đào tạo chủ yếu là ngành nghề gì?
	A. Giáo viên
	B. Bác sĩ
	C. Doanh nhân
	D. Công an


Câu 15: Nếu em là bạn HS trong tình huống sau, em sẽ lựa chọn như thế nào?
Bố mẹ An đều là bác sĩ. Bố mẹ muốn An sau này cũng sẽ theo nghề y. Nhưng An rất sợ máu và không thích nghề bác sĩ. An học giỏi Văn và An muốn trở thành một nhà báo. 
A. Nghe theo bố mẹ học bác sĩ để bố mẹ vui lòng
B. Quyết tâm lựa chọn nghề báo như mong muốn của bản thân
C. Dù thích nghề báo nhưng chọn học kinh doanh vì thấy dễ làm giàu
D. Đợi xem lúc thi đại học, bạn bè học ngành gì nhiều thì theo ngành đó
Câu 16: Học sinh có nên cố gắng học tập và rèn luyện theo định hướng nghề nghiệp mà mình đã lựa chọn hay không?
A. HS nên tự giác thực hiện kế hoạch học tập và rèn luyện theo định hướng nghề nghiệp.
B. Không cần thiết vì có thể định hướng nghề nghiệp có thể thay đổi thường xuyên
C. Không nên vì sẽ tốn thời gian.
D. Chỉ cần thiết với những HS giỏi.
Câu 17: Điền từ vào chỗ trống: Chọn nghề theo suy nghĩ của bản thân nhưng cũng phải ............. từ mọi người xung quanh, chủ động tìm hiểu cái lợi cái hại của ngành nghề ấy. 
A. đóng góp ý kiến	B. bắt chước hành động
C. lắng nghe ý kiến góp ý	D. tìm việc phù hợp
Câu 18: Chọn phát biểu sai
A. Việc lựa chọn nghề nghiệp không ảnh hưởng đến tương lai sau này của mỗi người
B. Chọn được nghề phù hợp với khả năng và sở thích của bản thân sẽ giúp ta có niềm đam mê với công việc và dễ dàng thành công hơn.
C. Tương lai của mỗi người có tốt đẹp như mong muốn hay không phụ thuộc rất nhiều vào việc chọn nghề
D. Chọn sai nghề ta vẫn có thể chọn lại.
Câu 19: Em có điều kiện nào trong các điều sau đây thì em sẽ có sự thuận lợi trong hầu hết các công việc, nghành nghề?
	A. Đẹp trai/ Đẹp gái
	B. Giỏi tiếng Anh, tự tin giao tiếng bằng tiếng Anh

	C. Tốt bụng, chăm chỉ
	D. Siêng năng


Câu 20: Điền vào chỗ trống: Thích mà không đủ năng lực thì không làm được việc. Có năng lực nhưng không có đam mê và nhiệt thành có thể gây ra những ..................... trong công việc. 
A. kết quả bất ngờ			B. thất trách đáng tiếc
C. kết quả thú vị			D. điều đáng ngạc nhiên

II. TỰ LUẬN (3,0đ): 
Câu 1 (1,5đ): Em hãy đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường tự nhiên ở địa phương nơi mình sinh sống?.
Câu 2 (1,5đ): Kể tên những yếu tố được coi là gốc của cây nghề nghiệp và tại sao nên chọn nghề theo gốc cây nghề nghiệp? 

